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[bookmark: _Toc68508756]BÀI 1
[bookmark: _Toc68508757]Các cách tiếp cận và phương pháp dạy học tiếng Anh

Ngày: 	18 -03-2019

Địa điểm: 	Phòng B05.07, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1. [bookmark: _Hlk67407438]
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phương pháp dịch ngữ pháp so với phương pháp giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp
	Người học xem hai video về giảng dạy ngôn ngữ: một video điển hình của Phương pháp dịch ngữ pháp và video khác là điển hình cho CLT 
Theo cặp, các người học thảo luận về những khác biệt này và đưa ra các đánh giá cũng như đối chiếu
	• Người học:
- Làm việc theo nhóm 
- Thảo luận và phân tích các phương pháp
• Người dạy: Đánh giá và tổng kết 
• Thực hiện vấn đáp trước và sau video để đánh giá nhận thức chung của các người học và hiểu biết của họ về chủ đề hiện tại

	2. [bookmark: _Hlk67407781]
	Đánh giá về các phương pháp giảng dạy chính 
	Các người học nêu tên các phương pháp và cách tiếp cận mà họ biết. 
Các người học đã thảo luận trong các nhóm nhỏ và sau đó chia sẻ với cả lớp kinh nghiệm của họ trong việc sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau.
	• Người học:
- Làm việc theo nhóm 
- Thảo luận 
- Nhận ra những hạn chế của phương pháp tiền giao tiếp
• Người dạy: Đánh giá và tổng kết

	3. [bookmark: _Hlk67408442]
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Lý thuyết về giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp:
- 10 nguyên tắc của CLT được mô tả bởi Larsen- Freeman 
- 5 nguyên tắc của CLT được nêu

	Các người học làm việc theo nhóm và sử dụng các ví dụ từ video để minh họa cho các nguyên tắc CLT được trình bày.
Các người học làm việc theo nhóm và so sánh các nguyên tắc này với các nguyên tắc của các phương pháp tiếp cận khác mà họ đã quen thuộc. 
Các người học làm việc cùng nhau để tạo ra sự tương phản giữa CLT và các phương pháp tiếp cận truyền thống
	• Người học: 
- Làm việc theo nhóm 
- Thảo luận và nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của CLT "
• Người dạy: đánh giá và tổng kết các kết luận 
• Các lý thuyết về sự khác biệt giữa Phương pháp Tiếp cận Truyền thống và Phương pháp giao tiếp đã được chuyển tải một cách hiệu quả thông qua các nguồn và tài liệu thực tế 
• Một số người học nhận thấy rằng một số hoạt động được giới thiệu trong lớp là lỗi thời, nghĩa là những hoạt động đó đã được áp dụng nhiều lần và rất ít hoặc không có gì mới đối với họ.

	4. [bookmark: _Hlk67408606]
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]Năng lực giao tiếp:
- Mô hình Canale & Swain (1980)
- Mô hình Celce-Murcia, Dörnyei, Thurrell (1995)
	Các người học được chia thành các nhóm 3 hoặc 4 người để đưa ra các ví dụ khác về từng loại năng lực trong môi trường của riêng họ.
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]• Người học:
- Làm việc theo nhóm 
- Trình bày 
• Người dạy: Kiểm duyệt và tổng kết



					







[bookmark: _Toc68508758]BÀI 2
Phương pháp giao tiếp

Ngày: 	02-04 2019

[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]Địa điểm: 	Phòng B05.07, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1. [bookmark: _Hlk67408946]
	
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]Ôn lại bài học trước
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]Người học thảo luận theo cặp hoặc nhóm để trả lời các câu hỏi ôn tập
	· [bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]Người học: 
- Làm việc theo nhóm 
· Người dạy: nắm được những điểm chính của CLT


	[bookmark: _Hlk67409057]2.
	Kỹ thuật giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp

	- Người học trình bày các kỹ thuật giao tiếp mà họ biết hoặc đã áp dụng trong giảng dạy của họ 
- Các người học được chia thành các nhóm ba hoặc bốn.
 -Mỗi nhóm phụ trách một hoặc hai loại hoạt động và cố gắng đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của (các) kỹ thuật đó. Các bạn trong lớp phản hồi hoặc nhận xét từng bài thuyết trình của các nhóm. 
- Các người học đã thành lập các nhóm mới để thực hành thiết kế một hoạt động sử dụng các kỹ thuật mà họ lựa chọn. 
-Mỗi nhóm trình bày về các hoạt động giao tiếp của mình. 
-Các nhóm khác phản hồi.
	· Người học: 
- Làm việc theo nhóm 
- Trình bày 
- Áp dụng các kỹ thuật giao tiếp được giới thiệu bởi các các bạn trong lớp
· Người dạy: đánh giá 
· Các hoạt động giao tiếp khác nhau được giới thiệu cho người học, giúp họ lựa chọn các hoạt động phù hợp trong việc giảng dạy thực tế của họ.

	3.
	Đánh giá phương pháp CLT và cách giảm thiểu những thiếu sót của nó
	- Theo cặp hoặc theo nhóm, người học thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của CLT trong 5 phút với hình ảnh minh họa cụ thể. 
-Thảo luận trong lớp với sự đóng góp của tất cả các nhóm và danh sách được ghi trên bảng. 
- Người học so sánh các ưu và nhược điểm về CLT của các chuyên gia giáo dục với của chính họ. 
- Thảo luận theo nhóm để đưa ra các giải pháp khả thi, các biện pháp khắc phục với lập luận rõ ràng

	· Người học:
- Làm việc theo nhóm 
- Trình bày và tranh luận
- Nhận thấy những hạn chế của CLT trong bối cảnh Việt Nam và đề ra các giải pháp 
· Người dạy: đánh giá, hỗ trợ tất cả các nhóm, ghi nhận điểm mạnh và điểm yếu của CLT trên bảng






[bookmark: _Toc68508760]BÀI 3
[bookmark: _Toc68508761][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]Tự đánh giá quá trình cả về lý thuyết và thực hành trong CLT



[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]Ngày: 	05-04-2019

Địa điểm: 	Phòng B05.07, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1.
	Ôn lại bài học trước
	Người học thảo luận theo cặp hoặc nhóm để trả lời các câu hỏi ôn tập
	· Người học: 
- Làm việc theo nhóm 
- Liệt kê các kỹ thuật giao tiếp và áp dụng chúng vào thực tế 
· Người dạy: đánh giá

	[bookmark: _Hlk67410208]2.
	Câu hỏi
	Các người học làm bài kiểm tra viết dạng trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
	· Người học: 
- Làm việc cá nhân
· Người dạy: quan sát

	[bookmark: _Hlk67410332]3.
	Thuyết trình nhóm
	Mỗi nhóm có 15 phút thuyết trình theo giáo án và 10 phút. 
Các nhóm khác đưa ra phản hồi và nhận xét.
	· Người học: 
- Làm việc theo nhóm 
- Thuyết trình
- Đưa ra phản hồi và nhận xét 
· Người dạy: đánh giá và tổng kết






[bookmark: _Toc68508762]BÀI 4
[bookmark: _Toc68508763][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]Điểm mạnh và điểm yếu của CLT trong bối cảnh Việt Nam


Ngày: 	09-04-2019

Địa điểm: 	Phòng B05.07, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	[bookmark: _Hlk67410679]1.
	Phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của từng kỹ thuật trong phương pháp CLT
	· Người học làm việc theo cặp để đánh giá từng kỹ thuật trong phương pháp CLT được giao
· Trình bày bài phân tích trước cả lớp và tiếp thu ý kiến phản hồi, phản bác.
	· Người học: Tham gia vào hoạt động của buổi học và được khuyến khích áp dụng kinh nghiệm giảng dạy của chính họ trong việc đánh giá các kỹ thuật 
· Người dạy:
- Đánh giá các nhiệm vụ được giao cho các người học. 
- Giải thích cặn kẽ các tiêu chí được sử dụng trong đánh giá kỹ thuật. 
- Tham gia trực tiếp với từng cặp trong khi họ đang làm việc để gỡ rối bất kỳ câu hỏi trực tiếp nào có thể phát sinh


	[bookmark: _Hlk67410914]2.
	[bookmark: OLE_LINK81]Kiểm tra các kết quả từ các bài tập trước để đưa ra phân tích chuyên sâu dựa trên ngữ cảnh về việc áp dụng các kỹ thuật CLT nói chung và nói riêng trong bối cảnh Việt Nam.


	· Thảo luận nhóm và đưa ra các ví dụ cụ thể hoặc hình ảnh minh họa phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam


	· Người học: Thảo luận về việc áp dụng CLT nói chung so với bối cảnh Việt Nam 
· Người dạy: Đánh giá

	[bookmark: _Hlk67411117]3.
	Các phê bình hiện tại về những hạn chế của CLT và cách để giảm thiểu những thiếu sót này trong bối cảnh cụ thể. Làm thế nào để những hạn chế này được áp dụng trong giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam?
	· So sánh và đối chiếu các phê bình hiện tại về CLT với các phân tích về điểm mạnh và điểm yếu mà lớp đã cung cấp trước đó 
· Đề xuất các giải pháp để tìm cách giảm thiểu khuyết điểm 
· Xếp hạng các giải pháp này từ hiệu quả nhất đến kém hiệu quả nhất trong bối cảnh Việt Nam. Cung cấp các nguyên nhân giải thích cho vấn đề này.
	· Người học: thảo luận về những hạn chế 
· Người dạy: đánh giá và ghi chú những điểm chính trên bảng






[bookmark: _Toc68508764]BÀI 5
[bookmark: _Toc68508765]Tự đánh giá quá trình về cả lý thuyết và thực hành
[bookmark: _Toc68508766]của phương pháp CLT

[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK32]Ngày: 	12-04-2019

Địa điểm: 	Phòng B05.07, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	[bookmark: _Hlk67422438]1.
	Xem lại nội dung được đề cập trong các buổi học trước, bao gồm các nguyên tắc của CLT, các cách tiếp cận phổ biến đối với CLT, điểm mạnh, điểm yếu và hạn chế của nó trong các bối cảnh khác nhau, việc áp dụng CLT trong bối cảnh Việt Nam và các cách để giảm thiểu những tồn tại này
	Đánh giá cá nhân với kiểu câu đố pop-up hoặc đố vui
	· [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Người học được kỳ vọng xem lại các tài liệu được đề cập trong bài học trước, trước khi bắt đầu khóa học này


	[bookmark: _Hlk67422746]2.
	Thiết kế một hoạt động sử dụng kỹ thuật CLT mà họ lựa chọn
	Người học làm việc theo nhóm để đưa ra một hoạt động trong lớp có sử dụng kỹ thuật CLT (lên ý tưởng, tích hợp phương pháp trong hoạt động, soạn thảo quy trình, giải thích cho cả lớp, trình bày thông qua hoạt động đóng vai, v.v.)
	· Người học được khuyến khích cung cấp phản hồi về mỗi bài thuyết trình của nhóm. 
· Người dạy có thể sử dụng biểu mẫu phản hồi ẩn danh với các thước đo định lượng và định tính






[bookmark: _Toc68508767]BÀI 6
[bookmark: _Toc68508768]Câu hỏi và thuyết trình


Ngày: 	22-04-2019
Địa điểm: 	Phòng B05.07, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	[bookmark: _Hlk67423302]1.
	Câu hỏi chứa nội dung chính của bài học
	
	

	[bookmark: _Hlk67423295]2.
	Giáo án
	Nhóm thuyết trình giáo án
	· Người học:
- Làm việc theo nhóm 
- Gửi phản hồi và nhận xét cho các nhóm khác 
- Xem xét, kiểm tra giáo án và cập nhật, điều chỉnh nếu cần 
· Người dạy: Đánh giá










[bookmark: _Toc68508769][bookmark: _GoBack]BÀI 7
[bookmark: _Toc68508770]Thực hành dạy thử


Ngày: 	22-04-2019

Địa điểm: 	Phòng B05.07, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh


	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	[bookmark: _Hlk67423495]1.
	Thực hành dạy thử
	Dựa trên các giáo án đã trình bày từ buổi trước, các nhóm thực hành dạy thử
	· Người học có cơ hội tham gia vào lớp học và cung cấp những phản hồi trực tiếp 
· Người dạy chọn đóng vai trò người học hoặc người quan sát tùy thuộc vào thỏa thuận được thực hiện trước đó bởi sự nhất trí của cả lớp vào đầu buổi học

	2.
	Đánh giá khóa học
	Người học điền bảng câu hỏi khảo sát dành cho người học khóa học
	· Phản hồi của người học về cách cải thiện khóa học.
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